
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM       

          VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT        
           

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM BÀI THI  

TUYỂN CHỌN SINH VIÊN HỌC CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2017 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG         

    PHÒNG THI A4-201     

           

Stt MSSV Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 
MSSV1 

KÝ 

TÊN 

ĐIỂM 

SỐ 

GHI 

CHÚ 

1 17141170 Dương Thị Hồng  Diễm 05/10/1998 Kon Tum Nữ 17141170       

2 17141173 Nguyễn Thị Thanh  Duyên 06/07/1999 Bình Định Nữ 17141173       

3 17141175 Bùi Văn  Đồng 01/12/1999 Lâm Đồng Nam 17141175       

4 17141181 Lê Trung  Hậu 21/11/1999 Bình Định Nam 17141181       

5 17141184 Nguyễn Quang  Huy 10/05/1999 Gia Lai Nam 17141184       

6 17141186 Nguyễn Thành  Huy 29/07/1999 Tây Ninh Nam 17141186       

7 17141196 Lê Đỗ  Kỳ 24/03/1999 Long An Nam 17141196       

8 17141190 Nguyễn Quốc  Khải 17/07/1999 Bình Thuận Nam 17141190       

9 17141192 Nguyễn Thành  Khoa 27/04/1999 Bình Định Nam 17141192       

10 17141202 Trần Thị  Nga 08/03/1999 Bình Định Nữ 17141202       

11 17141205 Lê Thanh  Nghĩa 28/09/1999 Nghệ An Nam 17141205       

12 17141207 Trần Trung  Nghĩa 15/09/1999 Bạc Liêu Nam 17141207       

13 17141216 Nguyễn Thanh  Phong 28/08/1999 Bến Tre Nam 17141216       

14 17141239 Huỳnh Văn  Tiến 12/04/1999 Phú Yên Nam 17141239       

15 17141253 Quách Trần  Tuấn 26/05/1999 Kiên Giang Nam 17141253       

16 17141254 Võ Thị Bích  Tuyền 22/09/1999 Phú Yên Nữ 17141254       

17 17141228 Võ Tấn  Thanh 20/09/1999 Tiền Giang Nam 17141228       

18 17141229 Nguyễn Thị Thu  Thảo 19/12/1999 Đồng Tháp Nữ 17141229       

19 17141231 Lê Thị  Thêm 10/05/1999 Ninh Thuận Nữ 17141231       

20 17141238 Nguyễn Công  Thức 03/08/1999 Ninh Thuận Nam 17141238       

21 17141242 Lữ Thị  Trang 09/09/1999 Thanh Hóa Nữ 17141242       

22 17141249 Nguyễn Minh  Trí 05/12/1997 Đồng Nai Nam 17141249       

23 17141261 Lê Tứ  Văn 24/05/1999 Bến Tre Nam 17141261       

24 17141262 Trần Hoàng  Việt 24/08/1999 Bình Định Nam 17141262       

25 17141263 Lê Quang  Vinh 27/10/1998 
Quảng 

Ngãi 
Nam 17141263 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM       

            VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT        
           

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM BÀI THI  

TUYỂN CHỌN SINH VIÊN HỌC CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2017 

NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY  

PHÒNG THI A4-201 
           

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 
MSSV1 

KÝ 

TÊN 

ĐIỂ

M SỐ 

GHI 

CHÚ 

1 17143275 Sơn Thái  Bảo 20/05/1997 Sóc Trăng Nam 17143275       

2 17143173 Lê Chí  Bảo 12/02/1999 Bình Định Nam 17143173       

3 17143178 Võ Ngọc  Bích 10/10/1999 Bình Định Nam 17143178       

4 17143177 Võ Thanh  Bình 12/11/1999 Sóc Trăng Nam 17143177       

5 17143182 Nguyễn Anh  Cư 07/07/1999 Bình Phước Nam 17143182       

6 17143185 Lý Thế  Dĩ 24/08/1999 Cần Thơ Nam 17143185       

7 17143186 Mai Ngọc  Duẩn 23/08/1999 Đồng Nai Nam 17143186       

8 17143187 Nguyễn Anh  Dũng 25/06/1999 Đăk Lăk Nam 17143187       

9 17143189 Bùi Đức  Đạt 23/04/1999 BRVT Nam 17143189       

10 17143210 Thạch Minh  Kiêm 31/03/1999 Sóc Trăng Nam 17143210       

11 17143220 Lâm Văn  Nam 29/09/1999 Nghệ An Nam 17143220       

12 17143226 Trần Văn  Nhân 16/01/1999 Tây Ninh Nam 17143226       

13 17143225 Trần Thanh  Nhân 10/10/1999 An Giang Nam 17143225       

14 17143227 Đỗ Thanh  Phú 18/01/1999 Quảng Nam Nam 17143227       

15 17143232 Nguyễn Lê Ngọc  Quang 27/04/1999 Quảng Nam Nam 17143232       

16 17143235 Hoàng Anh  Quốc 09/04/1999 Kon Tum Nam 17143235       

17 17143236 Lâm Kỳ  Sâm 26/07/1999 Bình Thuận Nam 17143236       

18 17143270 Phan Thị Kim  Tuyết 24/04/1999 Gia Lai Nữ 17143270       

19 17143242 Nguyễn Minh  Thành 20/10/1995 Quảng Ngãi Nam 17143242       

20 17143245 Phan Trung  Thiên 16/02/1998 Lâm Đồng Nam 17143245       

21 17143247 Mai Công  Thiện 09/07/1999 Đăk Lăk Nam 17143247       

22 17143249 Thạch Ngọc Hoàng  Thông 27/11/1999 Bạc Liêu Nam 17143249       

23 17143250 Nguyễn Thiện  Thư 20/12/1999 Bình Định Nam 17143250       

24 17143262 Lê Thành  Trung 02/07/1999 Đồng Nai Nam 17143262       

25 17143264 Phạm Văn  Trung 06/01/1999 Đồng Nai Nam 17143264       

26 17143274 Đỗ Quốc  Văn 17/03/1999 Bắc Giang Nam 17143274       

 
 
 
 
 
 
 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM      

VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT       

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM BÀI THI  

TUYỂN CHỌN SINH VIÊN HỌC CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2017 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ     

     PHÒNG THI A4-202     

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 
MSSV1 

KÝ 

TÊN 

ĐIỂM 

SỐ 

GHI 

CHÚ 

1 17142211 Bùi Thanh  Bảo 08/01/1999 Đồng Tháp Nam 17142211       

2 17142214 Huỳnh Hải  Bằng 28/04/1999 TP.HCM Nam 17142214       

3 17142216 Nguyễn Minh  Cảnh 20/09/1999 Quảng Ngãi Nam 17142216       

4 17142221 Đặng Tấn  Danh 19/12/1999 Bình Định Nam 17142221       

5 17142225 Huỳnh Đặng Tấn  Dương 11/04/1999 Phú Yên Nam 17142225       

6 17142228 Võ Tấn  Đạt 18/12/1999 Phú Yên Nam 17142228       

7 17142234 Nguyễn Hữu  Đông 15/05/1999 Khánh Hòa Nam 17142234       

8 17142238 Dương Hồng  Hải 03/01/1999 BRVT Nam 17142238       

9 17142239 Lâm Minh  Hậu 30/06/1999 An Giang Nam 17142239       

10 17142245 Đỗ Thanh  Hóa 17/11/1999 BRVT Nam 17142245       

11 17142246 Lê Hữu  Học 16/05/1999 Ninh Thuận Nam 17142246       

12 17142247 
Mai Nguyễn 

Quốc  
Học 05/05/1999 Tiền Giang Nam 17142247 

      

13 17142250 Trần Quốc  Huy 27/05/1999 An Giang Nam 17142250       

14 17142258 Lê Hữu  Khang 05/06/1999 Cần Thơ Nam 17142258       

15 17142261 Nguyễn Quốc  Khánh 02/04/1999 Khánh Hòa Nam 17142261       

16 17142262 Nguyễn Thị Kim  Khánh 09/11/1999 TP.HCM Nữ 17142262       

17 17142271 Lê Hùng Vũ  Linh 29/04/1999 Ninh Thuận Nam 17142271       

18 17142278 Lê Ngọc  Nam 11/12/1998 Bình Thuận Nam 17142278       

19 17142284 Vũ Hữu  Nguyên 23/08/1998 BRVT Nam 17142284       

20 17142285 
Bùi Huỳnh 

Trọng  
Nguyễn 09/10/1999 Bến Tre Nam 17142285 

      

21 17142288 Lê Hoàng  Nhân 03/07/1999 Đăk Lăk Nam 17142288       

22 17142297 Nguyễn Hoàng  Phong 03/06/1998 Kon Tum Nam 17142297       

23 17142300 Phạm Đông  Phong 25/03/1999 TP.HCM Nam 17142300       

24 17142302 Lưu Hoàng  Phúc 28/07/1999 Bình Phước Nam 17142302       

25 17142305 Nguyễn Phi  Phụng 21/09/1999 TT Huế Nam 17142305       

26 17142313 Trần Kính  Tâm 26/02/1999 TP.HCM Nam 17142313       

27 17142314 Trần Minh  Tâm 08/05/1999 Đồng Tháp Nam 17142314       

28 17142326 Võ Thành  Tiến 02/02/1999 Quảng Ngãi Nam 17142326       

29 17142327 Võ Việt  Tín 17/12/1999 Bình Định Nam 17142327       

30 17142328 Nguyễn Xuân  Toàn 16/06/1999 Gia Lai Nam 17142328       



31 17142329 Nguyễn Mạnh  Tôn 10/05/1999 BRVT Nam 17142329       

32 17142321 Phan Tấn Hoàng  Thái 28/11/1999 Đồng Nai Nam 17142321       

33 17142322 Đỗ Quốc  Thắng 13/07/1999 Đồng Nai Nam 17142322       

34 17142323 Đỗ Thị Hoài  Thương 21/08/1999 Ninh Bình Nữ 17142323       

35 17142332 Nguyễn Văn  Trình 20/03/1999 Quảng Ngãi Nam 17142332       

36 17142339 Phan Lam  Trường 02/06/1999 BRVT Nam 17142339       

 
 
 
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM      

VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT        

           

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM BÀI THI  

TUYỂN CHỌN SINH VIÊN HỌC CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2017 

NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

    PHÒNG THI A4-202     

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 
MSSV1 

KÝ 

TÊN 

ĐIỂM 

SỐ 

GHI 

CHÚ 

1 17104008 Huỳnh Thị Kiều  Diễm 04/12/1999 Bến Tre Nữ 17104008       

2 17104010 Trịnh Hoàng  Duy 02/11/1999 Bình Phước Nam 17104010       

3 17104017 Nguyễn  Đạt 04/05/1999 Quảng Ngãi Nam 17104017       

4 17104025 Nguyễn Văn  Hóa 08/05/1999 Phú Yên Nam 17104025       

5 17104028 Lê Quang  Huy 12/06/1999 Long An Nam 17104028       

6 17104029 Lê Quang Nhật  Huy 03/09/1999 Bến Tre Nam 17104029       

7 17104032 Nguyễn Xuân  Khang 10/02/1999 TP.HCM Nam 17104032       

8 17104046 Nguyễn Thị  Phấn 15/01/1999 Phú Yên Nữ 17104046       

9 17104059 Bùi Thị Chân  Tình 15/09/1999 Bình Thuận Nữ 17104059       

10 17104062 Huỳnh Thanh  Tuấn 04/01/1999 Bình Định Nam 17104062       

11 17104064 
Nguyễn Thị 

Thanh  
Tuyền 21/07/1999 Bình Định Nữ 17104064 

      

12 17104054 Ngô Văn Đức  Thành 06/04/1999 BRVT Nam 17104054       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM      

VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT        

           

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM BÀI THI  

TUYỂN CHỌN SINH VIÊN HỌC CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2017 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ 

PHÒNG THI A4-203 

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 
MSSV1 

KÝ 

TÊN 

ĐIỂM 

SỐ 

GHI 

CHÚ 

1 17146315 Huỳnh Thiên  Phước 10/10/1999 Phú Yên Nam 17146315       

2 17146256 Võ Văn  Đoàn 26/11/1999 Nghệ An Nam 17146256       

3 17146284 Phạm Quốc  Khánh 01/01/1999 Bạc Liêu Nam 17146284       

4 17146338 Phạm Hoàng  Tiên 30/01/1999 Phú Yên Nam 17146338       

5 17146348 Nguyễn Văn  Trí 10/02/1999 Quảng Ngãi Nam 17146348       

6 17146285 Huỳnh Cao  Khoa 18/03/1999 Phú Yên Nam 17146285       

7 17146352 Dương Quốc  Trung 02/11/1999 Đồng Nai Nam 17146352       

8 17146244 Phan Thị Thanh  Diệu 10/12/1999 Bình Định Nữ 17146244       

9 17146227 Lâm  An 28/03/1999 Kiên Giang Nam 17146227       

10 17146289 
Nguyễn Minh 

Thế  
Kỷ 31/03/1999 An Giang Nam 17146289 

      

11 17146300 Nguyễn Minh  Nghĩa 22/06/1999 Tiền Giang Nam 17146300       

12 17146265 Huỳnh Công  Hiển 14/07/1999 An Giang Nam 17146265       

13 17146299 Nguyễn Chung  Nghĩa 04/04/1999 Quảng Ngãi Nam 17146299       

14 17146317 Đỗ Đình  Quang 28/02/1999 Đồng Nai Nam 17146317       

15 17146306 Vũ Văn  Phiêu 22/05/1999 Nam Định Nam 17146306       

16 17146310 Trần Văn  Phú 30/05/1999 Khánh Hòa Nam 17146310       

17 17146337 Ngô Viết  Thụ 02/05/1999 Đăk Nông Nam 17146337       

18 17146350 Phan Minh  Trí 02/06/1999 BRVT Nam 17146350       

19 17146345 Lê Nguyễn Hải  Triều 03/08/1999 Tiền Giang Nam 17146345       

20 17146355 Võ Đông  Trường 17/12/1999 TP.HCM Nam 17146355       

21 17146322 Nguyễn Minh  Quy 16/05/1999 Bến Tre Nam 17146322       

22 17146269 Trần Ngọc  Hoan 09/07/1999 Bình Thuận Nam 17146269       

23 17146305 Nguyễn Hồng  Phát 14/12/1999 Quảng Ngãi Nam 17146305       

24 17146287 Phạm Tuấn  Kiệt 15/08/1999 Đồng Nai Nam 17146287       

25 17146293 Trần Tấn  Lộc 20/03/1999 Vĩnh Long Nam 17146293       

26 17146239 Trịnh Văn  Cường 04/03/1999 Nghệ An Nam 17146239       

27 17146343 Trần Minh  Toàn 03/05/1998 TP.HCM Nam 17146343       

28 17146363 Phạm Hoàng  Việt 27/04/1999 Phú Yên Nam 17146363       

29 17146295 Châu Nhật  Minh 05/10/1999 Kiên Giang Nam 17146295       

30 17146358 Mai Xuân  Tùng 16/03/1999 An Giang Nam 17146358       



 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM      

VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT       

           

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM BÀI THI  

TUYỂN CHỌN SINH VIÊN HỌC CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2017 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ 

 PHÒNG THI A4-203  

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 
MSSV1 

KÝ 

TÊN 

ĐIỂM 

SỐ 

GHI 

CHÚ 

1 17145265 Võ Hoàng  Bửu 12/06/1999 Đồng Nai Nam 17145265       

2 17145276 Nguyễn Mạnh  Đô 09/12/1999 Bình Phước Nam 17145276       

3 17145281 Hoàng  Hà 21/06/1999 Lâm Đồng Nữ 17145281       

4 17145283 Giáp Ngọc  Hải 29/11/1999 Đăk Lăk Nam 17145283       

5 17145285 Trần Văn  Hải 23/08/1998 Đồng Nai Nam 17145285       

6 17145290 Cao Huỳnh Minh  Hiếu 29/08/1999 BRVT Nam 17145290       

7 17145397 Hoàng Văn  Huy 30/10/1998 Lâm Đồng Nam 17145397       

8 17145311 Nguyễn Trung  Kiên 11/12/1999 BRVT Nam 17145311       

9 17145313 Lê Trần Anh  Kiệt 18/12/1999 Tây Ninh Nam 17145313       

10 17145398 Kiều Quốc  Khánh 02/09/1998 Ninh Thuận Nam 17145398       

11 17145308 Lê Duy  Khánh 01/02/1999 Bình Thuận Nam 17145308       

12 17145321 
Nguyễn Trần 

Công  
Minh 15/12/1999 Phú Yên Nam 17145321 

      

13 17145323 Nguyễn Thị Như  Mơ 10/02/1999 Phú Yên Nữ 17145323       

14 17145337 Trịnh Hải  Phong 26/10/1999 Sóc Trăng Nam 17145337       

15 17145348 Nguyễn Văn  Quyền 29/03/1999 Phú Yên Nam 17145348       

16 17145352 Trương Công  Tài 10/04/1999 Tây Ninh Nam 17145352       

17 17145353 Dương Ngọc  Tâm 18/10/1999 Phú Yên Nam 17145353       

18 17145369 Võ Văn  Tiên 31/03/1999 Quảng Ngãi Nam 17145369       

19 17145385 Phan Trịnh Anh  Tú 29/06/1999 Đăk Lăk Nam 17145385       

20 17145358 Hà Hồ  Thắng 20/11/1999 Bình Định Nam 17145358       

21 17145361 Nguyễn Minh  Thắng 08/12/1999 Khánh Hòa Nam 17145361       

22 17145377 Ngô Diệp Bảo  Trình 20/06/1999 Gia Lai Nam 17145377       

23 17145380 Đinh Lê  Trung 13/12/1999 Phú Yên Nam 17145380       

24 17145386 Hoàng Quốc  Việt 26/11/1999 Đăk Lăk Nam 17145386       

25 17145388 Nguyễn Nhựt  Vĩnh 02/01/1999 Bình Thuận Nam 17145388       

 
 
 
 
 



 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM      

VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT       

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM BÀI THI  

TUYỂN CHỌN SINH VIÊN HỌC CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2017 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT 
PHÒNG THI A4-301 

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 
MSSV1 KÝ TÊN 

ĐIỂM 

SỐ 

GHI 

CHÚ 

1 17147133 Nguyễn Đình  Dũng 05/06/1999 BRVT Nam 17147133       

2 17147139 Trần Duy  Hải 22/01/1999 Đồng Tháp Nam 17147139       

3 17147138 Đặng Anh  Hào 26/10/1999 Lâm Đồng Nam 17147138       

4 17147140 Lê Lâm Thanh  Hóa 30/05/1999 Quảng Ngãi Nam 17147140       

5 17147143 Trần Hoàng  Huy 30/11/1999 Quảng Ngãi Nam 17147143       

6 17147146 Trương Khánh  Hưng 29/04/1999 BRVT Nam 17147146       

7 17147144 Nguyễn Trung  Hưng 30/07/1999 Long An Nam 17147144       

8 17147154 Ngô Tùng  Kính 14/09/1999 Bình Định Nam 17147154       

9 17147149 Võ Mạnh  Khang 03/03/1999 Trà Vinh Nam 17147149       

10 17147150 Đoàn Quốc  Khánh 23/07/1999 Tiền Giang Nam 17147150       

11 17147151 Nguyễn Duy  Khánh 25/09/1999 Quảng Ngãi Nam 17147151       

12 17147158 Phan Tuấn  Lộc 16/04/1999 Đồng Tháp Nam 17147158       

13 17147157 Nguyễn Tấn  Lộc 09/05/1999 TP.HCM Nam 17147157       

14 17147166 Nguyễn Tấn  Phát 06/10/1999 An Giang Nam 17147166       

15 17147167 Nguyễn Tấn  Phát 24/02/1999 Tiền Giang Nam 17147167       

16 17147169 Lê Thiên  Phú 04/03/1999 TP.HCM Nam 17147169       

17 17147170 Trần Hồng  Phúc 26/06/1999 Long An Nam 17147170       

18 17147173 
Nguyễn Vũ 

Thục  
Quyên 19/01/1999 Bình Định Nữ 17147173 

      

19 17147175 Trần Hà Bảo  Tam 10/11/1999 Tây Ninh Nam 17147175       

20 17147186 Thái Hồ Trung  Tiến 03/02/1999 Kiên Giang Nam 17147186       

21 17147185 Nguyễn Song  Tiến 24/01/1999 BRVT Nam 17147185       

22 17147188 Trần Hồ Ngọc  Toàn 29/08/1999 Gia Lai Nam 17147188       

23 17147196 Huỳnh Thanh  Tuấn 25/04/1999 Quảng Nam Nam 17147196       

24 17147198 Nguyễn Hữu  Tuyền 08/02/1998 Gia Lai Nam 17147198       

25 17147176 Lê Văn  Thản 05/09/1999 Nghệ An Nam 17147176       

26 17147181 
Ngô Thái 

Thanh  
Thịnh 24/09/1999 Gia Lai Nam 17147181 

      

27 17147193 Nguyễn Chí  Trung 19/02/1999 BRVT Nam 17147193       

28 17147199 Hán Văn  Vẫn 07/02/1998 Ninh Thuận Nam 17147199       

29 17147201 Lưu Phước  Vũ 25/11/1999 Bình Định Nam 17147201       



 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM      

VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT       

           

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM BÀI THI  

TUYỂN CHỌN SINH VIÊN HỌC CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2017 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

PHÒNG THI A4-301 

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 
MSSV1 

KÝ 

TÊN 

ĐIỂM 

SỐ 

GHI 

CHÚ 

1 17110265 Nguyễn Duy  Chương 23/02/1999 TP.HCM Nam 17110265       

2 17110285 Võ Hữu  Đức 18/05/1999 Bình Định Nam 17110285       

3 17110284 Phạm Xuân  Đức 12/01/1999 Bình Định Nam 17110284       

4 17110298 Nguyễn Trung  Hiếu 25/05/1999 Đồng Tháp Nam 17110298       

5 17110299 Võ Trọng  Hiếu 04/10/1999 Bến Tre Nam 17110299       

6 17110305 Phạm Đức  Huy 05/09/1999 Quảng Ngãi Nam 17110305       

7 17110313 Vương Tuấn  Khanh 16/11/1999 An Giang Nam 17110313       

8 17110312 Nguyễn Hoàng Gia  Khanh 09/02/1999 Đăk Lăk Nam 17110312       

9 17110320 Bảo  Khôi 11/03/1999 Khánh Hòa Nam 17110320       

10 17110325 Nguyễn Đức  Linh 13/01/1999 Bình Thuận Nam 17110325       

11 17110332 Nguyễn Thị Huyền  My 21/04/1999 BRVT Nữ 17110332       

12 17110335 Phan Hoàng  Nam 18/11/1999 Sóc Trăng Nam 17110335       

13 17110336 Võ Thị Ngọc  Nga 13/08/1999 Bến Tre Nữ 17110336       

14 17110337 Huỳnh Văn  Ngoãn 24/09/1999 Cần Thơ Nam 17110337       

15 17110343 Lê Quang  Nhựt 27/07/1999 Bình Dương Nam 17110343       

16 17110350 Nguyễn Huỳnh  Phúc 24/09/1999 Phú Yên Nam 17110350       

17 17110351 Nguyễn Minh  Phụng 10/09/1999 Bình Định Nam 17110351       

18 17110356 Huỳnh Ngọc  Quốc 15/01/1999 Bình Thuận Nam 17110356       

19 17110361 Tăng Phát  Tài 15/06/1999 Tiền Giang Nam 17110361       

20 17110364 Phạm Văn Minh  Tân 14/03/1999 Long An Nam 17110364       

21 17110377 Phan Nguyễn Thủy  Tiên 06/10/1999 TP.HCM Nữ 17110377       

22 17110383 Phạm Hoàng  Toán 05/07/1999 Phú Yên Nam 17110383       

23 17110373 Trần Minh  Thịnh 02/11/1999 Phú Yên Nam 17110373       

24 17110385 Vương Thị Thu  Trang 17/04/1999 Đăk Lăk Nữ 17110385       

25 17110392 Nguyễn Đình  Trọng 05/03/1999 Đồng Nai Nam 17110392       

26 17110403 Trần Lê Anh  Vũ 10/01/1999 Quảng Ngãi Nam 17110403       

 
 
 
 



 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM      

VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT       

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM BÀI THI  

TUYỂN CHỌN SINH VIÊN HỌC CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2017 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

PHÒNG THI A4-302 

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 
MSSV1 

KÝ 

TÊN 

ĐIỂM 

SỐ 

GHI 

CHÚ 

1 17149173 Đinh Thị Kiều  Anh 16/10/1999 Nghệ An Nữ 17149173       

2 17149175 Mai Tuấn  Anh 18/01/1999 TP.HCM Nam 17149175       

3 17149179 Thái Hoài  Ân 06/06/1999 Bến Tre Nam 17149179       

4 17149180 Phạm Quốc  Bảo 25/06/1999 Đồng Tháp Nam 17149180       

5 17149182 Nguyễn Thị Thảo  Cầm 20/07/1999 Bến Tre Nữ 17149182       

6 17149183 Nguyễn Đăng  Chiến 15/04/1999 Bình Định Nam 17149183       

7 17149189 Nguyễn Trí  Dũng 10/03/1999 Long An Nam 17149189       

8 17149194 Đoàn Thanh  Đỉnh 23/10/1999 Tiền Giang Nam 17149194       

9 17149196 Lê Ngọc  Đồng 29/01/1999 Đồng Tháp Nam 17149196       

10 17149223 Huỳnh Tuấn  Kiệt 06/08/1999 Bến Tre Nam 17149223       

11 17149231 Nguyễn Văn  Nam 20/04/1999 Bình Định Nam 17149231       

12 17149236 Đoàn Văn  Ninh 01/07/1999 Tiền Giang Nam 17149236       

13 17149234 Nguyễn Lê Anh  Nhật 20/03/1999 Phú Yên Nam 17149234       

14 17149239 Đoàn Thanh  Phong 16/01/1998 Bình Định Nam 17149239       

15 17149241 Ngô Văn  Phong 02/01/1999 Bình Phước Nam 17149241       

16 17149243 Dương Bảo  Phúc 17/11/1999 Bình Thuận Nam 17149243       

17 17149245 Nguyễn Hồng  Phục 06/08/1998 Hậu Giang Nam 17149245       

18 17149247 Nguyễn Thành  Phước 02/03/1998 Đăk Lăk Nam 17149247       

19 17149246 Phạm Thanh  Phương 18/02/1999 Khánh Hòa Nam 17149246       

20 17149251 Trần Phước  Quân 22/12/1999 TP.HCM Nam 17149251       

21 17149258 Phan Duy  Sơn 06/11/1999 Tiền Giang Nam 17149258       

22 17149260 Âu Dương  Sung 01/02/1999 TP.HCM Nam 17149260       

23 17149261 Cao Thế  Tài 11/04/1999 Kiên Giang Nam 17149261       

24 17149277 Lâm Quang  Tiến 02/03/1999 Trà Vinh Nam 17149277       

25 17149278 Nguyễn Bách  Tiệp 18/11/1999 Đồng Tháp Nam 17149278       

26 17149282 Nguyễn Văn  Tới 11/07/1999 Kiên Giang Nam 17149282       

27 17149268 Ngô Văn  Thắng 16/06/1998 Phú Yên Nam 17149268       

28 17149272 Lê Ngọc  Thiện 20/03/1999 Đồng Nai Nam 17149272       

29 17149275 Trần Thụy Thanh  Thùy 01/07/1998 Long An Nữ 17149275       

30 17149283 Nguyễn Thị Thảo  Trang 06/01/1999 Vĩnh Long Nữ 17149283       

31 17149284 Đào Tăng  Triết 09/09/1999 Đăk Lăk Nam 17149284       

      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 

VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT        

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM BÀI THI  

TUYỂN CHỌN SINH VIÊN HỌC CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2017 

NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY 

PHÒNG THI A4-302 

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính MSSV1 
KÝ 

TÊN 

ĐIỂM 

SỐ 

GHI 

CHÚ 

1 17109120 Nguyễn Thị Lan  Anh 22/05/1999 TP.HCM Nữ 17109120       

2 17109124 Đậu Thị  Cúc 28/10/1999   Nữ 17109124       

3 17109123 Nguyễn Thị Hà  Chi 02/10/1999 Phú Yên Nữ 17109123       

4 17109126 Hồ Thị Cẩm  Giang 10/03/1999 Bến Tre Nữ 17109126       

5 17109128 Nguyễn Thanh  Hà 19/04/1999 Bình Phước Nữ 17109128       

6 17109130 Nguyễn Thị  Hằng 10/01/1999 BRVT Nữ 17109130       

7 17109131 Bùi Thị Thu  Hoa 15/04/1999 Tiền Giang Nữ 17109131       

8 17109135 Trương Thị Kim  Huyền 24/11/1999 
Quảng 

Ngãi 
Nữ 17109135 

      

9 17109137 Phạm Thị Minh  Khánh 16/06/1999 Bình Định Nữ 17109137       

10 17109141 Võ Thị Kiều  Linh 06/08/1999 
Quảng 

Ngãi 
Nữ 17109141 

      

11 17109145 Nguyễn Thị Ngọc  Minh 10/06/1999 Đồng Nai Nữ 17109145       

12 17109153 Lê Nguyễn Bảo  Ninh 24/12/1999 Bình Định Nữ 17109153       

13 17109146 Phan Thị  Ngân 25/12/1999 Bình Định Nữ 17109146       

14 17109150 Trần Thị  Ngoan 02/08/1999 Thái Bình Nữ 17109150       

15 17109151 Đặng Như  Ngọc 19/12/1999 Tiền Giang Nữ 17109151       

16 17109173 Nguyễn Thị Linh  Tiên 17/10/1999 
Bình 

Dương 
Nữ 17109173 

      

17 17109161 Phạm Thị  Thiện 12/04/1999 
Quảng 

Ngãi 
Nữ 17109161 

      

18 17109162 Nguyễn Thị Anh  Thoa 23/11/1999 Bình Định Nữ 17109162       

19 17109163 Hoàng Thị  Thơ 01/01/1998 Quảng Trị Nữ 17109163       

20 17109167 Trần Thị Diệu  Thùy 10/03/1999 Đăk Lăk Nữ 17109167       

21 17109166 Dương Ngọc  Thùy 11/11/1999 Đồng Nai Nữ 17109166       

22 17109170 Nguyễn Thanh  Thư 30/10/1999 Tiền Giang Nữ 17109170       

23 17109172 Tạ Thị Diễm  Thương 11/11/1999 BRVT Nữ 17109172       

24 17109177 Đặng Thị Lan Trinh 07/06/1999 
Quảng 

Nam 
Nữ 17109117 

      

25 17109180 Võ Thị Thanh  Trúc 27/11/1999 Bến Tre Nữ 17109180       

26 17109187 Đỗ Vương Tú  Uyên 02/03/1999 Bình Định Nữ 17109187       

27 17109189 Trương Thị Tố  Vân 24/08/1999 Bình Thuận Nữ 17109189       

28 17109190 Nguyễn Thị  Viên 11/08/1999 Nghệ An Nữ 17109190       

29 17109192 Nguyễn Thị Thúy  Vy 04/08/1999 BRVT Nữ 17109192       

30 17109191 Nguyễn Thị Hồng  Vy 24/09/1999 Bình Định Nữ 17109191       

31 17109195 Thái Thị Mỹ  Yến 20/12/1999 Bình Định Nữ 17109195       



 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM      

VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT        

           

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM BÀI THI  

TUYỂN CHỌN SINH VIÊN HỌC CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2017 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

PHÒNG THI A4-303 

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 
MSSV1 

KÝ 

TÊN 

ĐIỂM 

SỐ 

GHI 

CHÚ 

1 17116149 Lê Lan  Anh 28/11/1998 Đồng Nai Nữ 17116149       

2 17116158 Nguyễn Thị Ngọc  Diễm 12/02/1999 Phú Yên Nữ 17116158       

3 17116159 Tô Ngô Ái  Diệu 02/03/1998 Bình Định Nữ 17116159       

4 17116160 Văn Thị Kim  Dung 29/07/1999 TTH Nữ 17116160       

5 17116162 Đỗ Thị Xuân  Đào 12/07/1999 Bình Định Nữ 17116162       

6 17116171 Mai Thị Kim  Hằng 12/03/1999 Bình Thuận Nữ 17116171       

7 17116173 Huỳnh Thị Phương  Hiếu 20/10/1999 Phú Yên Nữ 17116173       

8 17116178 Trần Quang  Huy 02/06/1999 Bình Định Nam 17116178       

9 17116177 Phạm Trương Khắc  Huy 01/05/1999 Vĩnh Long Nam 17116177       

10 17116179 Nguyễn Đình  Khôi 21/08/1993 TP.HCM Nam 17116179       

11 17116180 Trần Thị Trúc  Lam 25/11/1999 Bình Định Nữ 17116180       

12 17116185 Lê Thị Mỹ  Linh 20/09/1999 Bình Định Nữ 17116185       

13 17116188 Đinh Thiên  Long 06/07/1999 Lâm Đồng Nam 17116188       

14 17116189 Nguyễn Quang  Minh 09/01/1999 Đồng Nai Nam 17116189       

15 17116201 Nguyễn Thị  Nồng 07/10/1999 Phú Yên Nữ 17116201       

16 17116196 Trần Thị Yến  Nhi 02/02/1999 Bình Phước Nữ 17116196       

17 17116195 Nguyễn Thị Ý  Nhi 14/03/1999 Quảng Trị Nữ 17116195       

18 17116197 Tô Thị  Nhị 01/01/1999 Bình Định Nữ 17116197       

19 17116199 Nguyễn Thụy Thùy  Như 27/08/1999 Đồng Nai Nữ 17116199       

20 17116200 Nguyễn Khanh  Nhựt 14/02/1999   Nam 17116200       

21 17116203 Huỳnh Tấn  Phát 10/04/1999 Bến Tre Nam 17116203       

22 17116204 Đoàn Thanh  Phong 31/07/1999 Tiền Giang Nam 17116204       

23 17116206 Nguyễn Thị Kim  Phương 03/11/1999 Bình Định Nữ 17116206       

24 17116207 Nguyễn Minh  Quân 02/07/1999 Bình Định Nam 17116207       

25 17116209 Nguyễn Thị Như  Quỳnh 09/04/1998 Đăk Lăk Nữ 17116209       

26 17116210 Nguyễn Thị Gia  Sáng 23/07/1999 Đăk Lăk Nữ 17116210       

27 17116229 Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 13/07/1999 Lâm Đồng Nữ 17116229       

28 17116214 Vũ Đức  Thái 05/12/1999 Đồng Nai Nam 17116214       

29 17116213 Nguyễn Thị Thu  Thảo 29/09/1999 Phú Yên Nữ 17116213       

30 17116216 Kim Thị Sô  The 03/04/1999 Trà Vinh Nữ 17116216       



31 17128065 Hồ Thị Kim  Thoa 24/02/1999 Bình Định Nữ 17128065       

32 17116218 Phạm Thị Minh  Thư 23/05/1999 Đăk Lăk Nữ 17116218       

33 17116219 Nguyễn Tình  Thương 20/03/1999 Phú Yên Nam 17116219       

34 17116221 Lê Thị Thùy  Trang 16/04/1999 Bình Định Nữ 17116221       

35 17116222 Lê Thị Ngọc  Trâm 23/07/1999 Tây Ninh Nữ 17116222       

36 17116223 Trần Thị Minh  Trâm 09/10/1999 Đăk Lăk Nữ 17116223       

37 17116226 Lê Ánh  Trúc 19/07/1999 Tiền Giang Nữ 17116226       

38 17116231 Hoàng Thị  Uyên 08/08/1999 Quảng Trị Nữ 17116231       

39 17116236 Đinh Như  Ý 22/01/1999 Kiên Giang Nữ 17116236       

           

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM      

VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT       

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM BÀI THI  

TUYỂN CHỌN SINH VIÊN HỌC CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2017 

NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 

PHÒNG THI A4-303 

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 
MSSV1 

KÝ 

TÊN 

ĐIỂM 

SỐ 

GHI 

CHÚ 

1 17150042 Trịnh Ngọc Vân  Anh 15/06/1999 Tây Ninh Nữ 17150042       

2 17150041 Nguyễn Tuấn  Anh 25/10/1999 Đồng Nai Nam 17150041       

3 17150045 Võ Thị Mỹ  Duyên 13/07/1999 Bình Định Nữ 17150045       

4 17150046 Đặng Hoàng  Dương 01/03/1999 TP.HCM Nam 17150046       

5 17150049 Đỗ Thị Thu  Hà 01/06/1999 Bình Thuận Nữ 17150049       

6 17150105 Sầm Thuận Thị  Hai 10/08/1998 Ninh Thuận Nam 17150105       

7 17150050 Bùi Trần Đan  Hân 07/12/1999 Tiền Giang Nữ 17150050       

8 17150059 
Phạm Nguyễn 

Ngọc  
Huyên 13/09/1999 An Giang Nữ 17150059 

      

9 17150061 Trần Tuấn  Kiệt 21/12/1999 Đồng Nai Nam 17150061       

10 17150064 Tạ Thanh  Long 25/01/1999 Vĩnh Long Nam 17150064       

11 17150070 Hồ Trường Kim  Ngân 08/04/1999 An Giang Nữ 17150070       

12 17150074 Vũ Hồng  Nghĩa 26/01/1999 BRVT Nam 17150074       

13 17150076 Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt 02/12/1999 Hà Nam Nữ 17150076       

14 17150081 Đặng Ngọc  Phú 23/08/1999 Ninh Thuận Nam 17150081       

15 17150082 Lê Thị Bích  Phượng 01/06/1999 TP.HCM Nữ 17150082       

16 17150099 Phan Phụng Kiều  Tiên 18/04/1999 Bến Tre Nữ 17150099       

17 17150087 Hà Trà Phương  Thảo 28/10/1999 TP.HCM Nữ 17150087       

18 17150088 Phạm Đình  Thắng 26/07/1999 Quảng Ngãi Nam 17150088       

19 17150090 Lê Văn  Thịnh 06/01/1999 Bình Định Nam 17150090       

 


